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 WARRANTEK JOINT STOCK COMPANY - Testing Center: 

Lot A39-26, Nguyen Van Cu Street, My Phuoc Hamlet, My Khanh Village, 

Phong Dien District, Can Tho City, Vietnam  

Tel: +84-292 391 8840          Fax: +84-292 391 8847  
Email: operation@warrantek.vn 

  HOCHIMINH City Branch – Testing Center: 
Van Dat Building, Lot 11-1, Street 1, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, 
Tan Phu District. Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tên khách hàng/Client's name: HỢP TÁC XÃ RAU SẠCH YÊN DŨNG 
Địa chỉ/Address: Thôn Huyện, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
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Thông tin mẫu/Sample information: đậu cove 

Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu chứa trong bao bì kín  

Số niêm phong/Seal No.: Không niêm  
Ngày nhận mẫu/Date of sample receipt: 28/11/2022 

Ngày bắt đầu phân tích/Date of analysis commencement: 28/11/2022 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ ANALYSIS RESULTS 
 

 

Chỉ tiêu/Parameter Đơn vị tính/Unit Kết quả/Result LOD Phương pháp/Analysis method 

Escherichia Coli /E. Coli CFU/g Not detected  ISO 16649-2:2001 (*) 

Cadimi/Cadmium (Cd) mg/kg Not detected 0.03 AOAC 2013.06 (*) 

Chì/Lead (Pb) mg/kg Not detected 0.04 AOAC 2013.06 (*) 

Dư lượng Spinetoram mg/kg Not detected 0.01 WRT/TM/LC/01.16: 2019 (*) 

Dư lượng Cymoxanil mg/kg Not detected 0.01 WRT/TM/GC/01.05 (*) 

Dư lượng Mancozeb mg/kg Not detected 0.01 WRT/TM/LC/01.16: 2019 (*) 

Dư lượng Metalaxyl mg/kg Not detected 0.01 WRT/TM/GC/01.05 (*) 

 [Báo cáo kết thúc/ End of report] 

 

 

Ghi chú/Notes: 
                  ợc công nhận ISO 17025:2017/ ISO 17025:2017 accredited method. 
                ợ                      ầu phụ/ Performed by subcontractor. 
- Thông tin mẫ    ợc khách hàng cung cấp/ Sample information provided by client. 
- Kết quả                        ị trên mẫu thử/ Analysis results valid on tested sample only. 
- K ô     ợc sao chép một phần báo cáo kết quả thử             ế  k ô     ợ      ồng ý bằ   vă   ản củ            ốc Công ty Cổ phần 
WARRANTEK/ This test report shall not be reproduced except in full, without written approval of Director of WARRANTEK. 

 


